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I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết theo 

quy định 

Thời hạn giải 

quyết trong tỉnh 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Nếu có) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực Viên chức 

01 
Thủ tục thi tuyển 

viên chức 

210 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

210 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Có 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 

tháng 11 năm 2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 

9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020  

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
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dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng, công chức, viên chức. 

02 
Thủ tục xét 

tuyển viên chức 

180 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 ngày làm việc 

kể từ khi nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Có 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 

tháng 11 năm 2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 

9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020  

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng, công chức, viên chức. 

 

03 

Thủ tục tiếp 

nhận vào viên 

chức 

Không quy 

định thời gian 

cụ thể 

Không quy định 

thời gian cụ thể 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Có 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 

tháng 11 năm 2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 

9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020  

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 
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- Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng, công chức, viên chức. 

II. Lĩnh vực Chính quyền địa phương 

01 

Thủ tục phân 

loại đơn vị hành 

chính cấp xã 

 

45 ngày làm 

việc kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

 

 

45 ngày làm việc kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21 

tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội. 

 

III. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

01 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

 

 

25 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 



4 
 

02 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng Cờ 

thi đua của 

UBND tỉnh 

25 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cấp 

tỉnh 

 

25 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 
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04 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Tập 

thể lao động 

xuất sắc 

 

25 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

05 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

theo chuyên đề 

25 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 
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06 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng Cờ 

thi đua của 

UBND tỉnh theo 

chuyên đề 

25 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

07 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

về thành tích đột 

xuất 

Ngay sau khi 

cá nhân, tập 

thể lập được 

thành tích 

xuất sắc, đột 

xuất 

 

 

 

 

 

 

Ngay sau khi cá 

nhân, tập thể lập 

được thành tích 

xuất sắc, đột xuất 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 
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08 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

cho gia đình 

25 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

09 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng 

khen của Bộ, 

ban, ngành, tỉnh 

về thành tích đối 

ngoại 

25 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

tỉnh Hậu Giang; số 

438 đường Võ Văn 

Kiệt, Phường 5, 

TP. Vị Thanh, tỉnh 

Hậu Giang 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 
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 B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

01 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

huyện cho cá 

nhân, tập thể 

theo công trạng  

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

02 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Tập 

thể lao động tiên 

tiến 

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 
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- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua cơ sở 

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

 

 

 

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 
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- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

05 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện về 

thành tích thi 

đua theo chuyên 

đề 

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

06 

 

 

 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện về 

thành tích đột 

xuất 

Ngay sau khi 

cá nhân, tập 

thể lập được 

thành tích 

xuất sắc, đột 

xuất 

 

 

 

 

Ngay sau khi cá 

nhân, tập thể lập 

được thành tích 

xuất sắc, đột xuất 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 
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- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

07 

 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện cho 

gia đình 

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp 

huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

01 

 

 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã cho cá 

nhân, tập thể 

theo công trạng  

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 
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ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành 

tích thi đua theo 

chuyên đề 

 

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành 

tích đột xuất 

 

 

 

 

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp xã 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
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định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã cho gia 

đình 

 

 

20 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp xã 

 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

 

 

 

10 ngày làm 

việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

10 ngày làm việc từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết 

quả TTHC cấp xã 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 

năm 2022;   

- Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 

02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, 

Khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy 
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định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ 

hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính. 

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

 

STT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết theo quy 

định 

Thời hạn giải 

quyết trong tỉnh 

Địa điểm thực 

hiện 

Phí, lệ phí 

(Nếu có) 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

 A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Lĩnh vực Viên chức 

01 
Thủ tục thi tuyển 

viên chức 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Nghị định số 

115/2020/NĐ-

CP ngày 

25/9/2020 của 

Chính phủ 

Thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Có  

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 

11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, viên chức. 

 

02 
Thủ tục xét tuyển 

viên chức 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Nghị định số 

115/2020/NĐ-

CP ngày 

Thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không quy 

định 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019; 
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25/9/2020 của 

Chính phủ  

- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

03 
Thủ tục tiếp nhận 

vào làm viên chức 

Thực hiện theo 

Quyết định số 

1066/QĐ-BNV 

ngày 10/12/2020 

của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Thực hiện theo 

Quyết định số 

1066/QĐ-BNV ngày 

10/12/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không quy 

định 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

04 

Thủ tục thăng 

hạng chức danh 

nghề nghiệp viên 

chức 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Nghị định số 

115/2020/NĐ-

CP ngày 

25/9/2020 của 

Chính phủ  

Thực hiện theo quy 

định tại Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ  

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Có  

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 

25/11/2019; 

- Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 

11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, viên chức. 

 

 

II. Lĩnh vực Chính quyền địa phương 

01 

Thủ tục phân loại 

đơn vị hành chính 

cấp xã 

30 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

30 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không 

Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 

25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân 

loại đơn vị hành chính. 

 

 

III. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 



16 
 

01 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch UBND 

tỉnh 

 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

25 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 
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năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

02 

Thủ tục tặng Cờ 

thi đua của 

UBND tỉnh 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

25 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
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tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

03 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

15 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

04 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Tập thể 

Lao động xuất 

sắc 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

25 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 
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tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

05 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh theo 

đợt hoặc chuyên đề 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ 
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sung một số điều của Quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

06 

Thủ tục tặng Cờ 

thi đua của 

UBND tỉnh theo 

đợt hoặc chuyên 

đề 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 
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- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

07 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh về 

thành tích đột xuất 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

15 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 
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hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

08 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh cho 

gia đình 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 
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- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

09 

Thủ tục tặng 

thưởng Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh về 

thành tích đối ngoại 

25 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh Hậu 

Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
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quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

01 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện về 

thành tích thực 

hiện nhiệm vụ 

chính trị 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 
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của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày ngày 

29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

02 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Tập thể Lao 

động tiên tiến 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 
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một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

03 

Thủ tục tặng danh 

hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 
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của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

 

04 

Thủ tục tặng 

danh hiệu Lao 

động tiên tiến cho 

cá nhân 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 
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của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

05 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện về 

thành tích thi đua 

theo đợt hoặc 

chuyên đề 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 
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của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

06 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện về 

thành tích đột xuất 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 
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một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

 

07 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện về khen 

thưởng đối ngoại 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 
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vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang ban 

hành Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

08 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp huyện cho 

gia đình 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

10 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp huyện 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 tháng 2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi 

đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 
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- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 

số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng 

01 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã về thực 

hiện nhiệm vụ 

chính trị 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 
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- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

02 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành 

tích thi đua theo 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 
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đợt hoặc chuyên 

đề 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 
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03 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã về thành 

tích đột xuất 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết 
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định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

04 

Thủ tục tặng 

Giấy khen của 

Chủ tịch UBND 

cấp xã cho gia đình 

20 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

20 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09 

tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 

12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-

CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày ngày 

29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung 
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một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm 

theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 

05 

Thủ tục xét tặng 

danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

10 ngày, kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

10 ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2013; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 

7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; 

- Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 

tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu 

Giang ban hành Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang; 

- Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 

ngày 29/6/2020 UBND tỉnh Hậu Giang sửa 
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đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 

10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu 

Giang. 
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